NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LUẬN CỨ KHOA HỌC VÀ GIẢI PHÁP THOÁT LŨ NHANH KHU VỰC XÃ TÂN HÓA, HUYỆN MINH HÓA

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Văn Bằng
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, bão lũ đang trở thành hiện tượng thường xuyên và liên tục của thời tiết. Đối với những vùng có điều kiện khí hậu phức tạp, địa hình khó khăn lũ lụt càng tăng thêm sức tàn phá và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Trên địa bàn các xã của huyện Minh Hóa và một số xã ở huyện Tuyên Hóa không phải những năm gần đây mới chịu cảnh lũ lụt ngập úng hoành hành, mà thực tế đã phải gánh chịu từ hàng đời nay, đặc biệt trận lũ được coi là đỉnh xảy ra vào tháng 10 năm 2010 (theo thống kê tần suất của trận lũ này khoảng 60 năm), tổng thiệt hại cho riêng xã Tân Hóa lên tới con số 70 tỷ đồng. lũ lụt xảy ra ở nhiều xã thuộc huyện Minh Hóa như Tân Hóa, Minh Hóa, Quy Hóa, Xuân Hóa, Yên Hóa và thị trấn Quy Đạt; xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa... Trong số đó ở xã Tân Hóa lũ lụt diễn ra đặc biệt nghiêm trọng. Đây là tiếng chuông khẩn cầu toàn xã hội phải ra tay chặn đứng thiên tai để không cho cảnh này tái hiện lại lần nữa. Đó là trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương nói riêng và của tỉnh cũng như toàn xã hội nói chung. Đặc biệt, các nhà khoa học cũng phải khẩn trương vào cuộc tìm ra những giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất góp phần giảm thiểu tác hại của lũ lụt ngập úng cho địa phương này là vô cùng cần thiết và cấp bách.

Để nghiên cứu và tìm ra các giải pháp để chống lũ, thoát lũ đang là vấn đề khó khăn đối với các nhà quản lý cũng như các nhà khoa học. Việc đưa các công nghệ mới, giải pháp mới để ứng dụng vào công tác thoát lũ cho những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt luôn được Nhà nước quan tâm và ủng hộ. Sử dụng công nghệ “Bức xạ từ thứ cấp” nhằm khảo sát thực địa để phát hiện và tìm ra những đối tượng ngầm - dị thường địa chất dưới mặt đất phục vụ cho mục đích thoát lũ cho vùng bị ngập lũ.

Để giải quyết những vấn đề trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:  “Nghiên cứu xác định luận cứ khoa học và giải pháp thoát lũ nhanh khu vực xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa”.

5. Mục tiêu của đề tài
- Nghiên cứu xác định nguyên nhân chính và phụ của hiện tượng lũ lụt ngập úng khu vực xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.
- Trên cơ sở nguyên nhân đích thực xác lập luận cứ khoa học đề xuất giải pháp thoát lũ nhanh nhằm khắc phục tình trạng lũ lụt, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của cho nhân dân vùng thường xuyên chịu tác động bởi lũ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giàm nghèo...

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu:
+ Lũ lụt, ngập úng: Hiện tượng, tính chất, đặc thù và mức độ nguy hại.

+ Hệ thống sông Rào Nan: Hiện trạng, tính chất, đặc điểm. Trong đó đặc biệt nghiên cứu kỹ các dòng sông ngầm - dòng thoát lũ chính nhưng tồn tại dưới dạng ẩn, khó quan sát, đo đạc, khảo cứu.

+ Địa hình: Cấu trúc không gian, mặt bằng, phân bố…

+ Địa chất: Cấu trúc, thành phần đất đá và phân bố.
+ Địa chất động lực: Các dị thường gồm đứt gãy địa chất kiến tạo, hang động ngầm, sông ngầm…
- Phạm vi nghiên cứu: Tiến hành điều tra khảo sát đo đạc điều kiện tự nhiên thung lũng Quy Đạt,  tập trung chủ yếu khu vực xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa - xã được coi là vùng tâm lũ hay rốn lũ và xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa - xã bị lũ lụt ngập úng kéo theo.

7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
- Phương pháp phân vùng nghiên cứu.
- Phương pháp trắc địa.
- Phương pháp địa vật lý.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài


Kết quả đề tài là cơ sở khoa học trong việc đề xuất các giải pháp thoát lũ cho khu vực Tân Hóa và các vùng lân cận nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của cho nhân dân vùng thường xuyên chịu tác động bởi lũ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giàm nghèo...
9. Kinh phí thực hiện đề tài: 975.689.358 đồng

10. Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng (từ tháng 4/2012 đến tháng 9/2012)
11. Bố cục đề tài
Gồm có phần mở đầu, phần kết luận và phần nội dung có 5 chương:
- Chương 1: Tổng quan về tình hình lũ lụt ngập úng trên thế giới, trong nước và giải pháp khắc phục.

- Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu.

- Chương 3: Kết quả nghiên cứu.

- Chương 4: Những luận cứ khoa học đề xuất giải pháp thoát lũ nhanh khu vực xã Tân Hóa và phụ cận.

- Chương 5: Các giải pháp thoát lũ nhanh khu vực xã Tân Hóa và Cao Quảng.

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH LŨ LỤT NGẬP ÚNG TRÊN THẾ GIỚI, TRONG NƯỚC VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1. Trên thế giới

Hiện nay, tình hình lũ lụt diễn ra trên khắp thế giới không những ngày một gia tăng trên diện rộng, quy mô lớn mà còn mật độ dày và sức tàn phá ngoài sức tưởng tượng đã và đang diễn ra ở hầu khắp các châu lục. Dưới đây là một số trường hợp điển hình:

- Thái Lan
Những đợt mưa lớn và kéo dài bất thường bắt đầu 3 tháng trước (8/2011) đã gây ra trận lũ lụt lịch sử ảnh hưởng nghiêm trọng và đe dọa cuộc sống của hàng triệu người trên khắp Thái Lan.
- Mỹ
Tại Mỹ (12/5/2011), lũ lụt nghiêm trọng nhất kể những năm 20 của thế kỷ trước đã làm ngập 3 triệu acre (mẫu Anh) đất nông nghiệp của nước này. Nước lũ có nguy cơ làm chậm, thậm chí là hủy bỏ kế hoạch trồng 1,2 triệu hécta lúa ở bang Arkansas, nơi chiếm 10% tổng diện tích đất trồng lúa của nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới.

- Trung Quốc
Theo Tân Hoa xã (20/6/2011), những trận mưa to liên tục đã nhấn chìm nhiều vùng rộng lớn ở các tỉnh Hồ Bắc và Chiết Giang, khiến hơn 432.000 hecta ruộng đất nông nghiệp bị ngập úng. Khoảng 1.000 doanh nghiệp đã buộc phải ngừng hoạt động vì mưa lũ và 5,7 triệu người bị ảnh hưởng. Hơn 7.000 căn nhà đã hư hại hoàn toàn, ước tính tổn thất kinh tế lên tới 6 tỉ nhân dân tệ (930 triệu USD).
- Nga

Tin tức ngày 8/7/2012 cho biết: “các trận lũ quét bất ngờ gây ra do mưa lớn tấn công các khu vực ở vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga. Đây là trận lũ được cho là nghiêm trọng nhất tại vùng Krasnodar xảy ra vào đêm 7/7 mà không có cảnh báo nào (không có trận lũ nào như vậy trong 70 năm qua). Hàng nghìn ngôi nhà trong khu vực đã bị ngập hoàn toàn, số người thiệt mạng đã lên tới con số 141, việc vận chuyển dầu thô từ thành phố cảng Novorossiysk đã bị gián đoạn do mưa lũ, tuyến đường cao tốc Krasnodar - Novorossiysk đã bị gián đoạn và hệ thống giao thông trong khu vực được cho là bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
2. Trong nước
Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương, đến 12/8/2008, “Số người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc không ngừng tăng lên. Số người chết lên tới 112 người. Trong đó, Lào Cai 48 người, Yên Bái 35 người, Phú Thọ 6 người, Quảng Ninh 8 người, Hà Giang 9 người, Lạng Sơn 2 người, Bắc Kạn 1 người, Lai Châu 1 người, Thái Nguyên 1 người và Điện Biên 1 người…”

Mưa và lụt ở các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có đợt mưa lớn trên diện rộng. Báo Lao động xác định: "theo thống kê sơ bộ, tính đến 2/11/2008, mưa lũ đã làm 49 người chết, gây thiệt hại rất lớn. Mưa và lụt ở miền Trung vào năm 2007, theo thống kê của Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư: “Đợt mưa lũ kéo dài xảy ra ở Trung bộ 11/2007 đã có 49 người chết, trong đó: Quảng Bình 1, Quảng Trị 2, Đà Nẵng 1, Quảng Nam 8, Quảng Ngãi 8, Bình Định 3, Phú Yên 7 và Khánh Hòa 1 người”.

3. Tình hình lũ lụt ngập úng ở tỉnh Quảng Bình
3.1. Quảng Bình nói chung
Tỉnh Quảng Bình nằm ở khu vực miền Trung, là vùng đất hẹp nhất đất nước, với điều kiện địa hình phức tạp, đây là địa phương có điều kiện khí hậu phức tạp, thiên tai hoành hành thường xuyên. Vì vậy, tỉnh Quảng Bình được biết đến là vùng đất chịu nhiều thiên tai, bão lũ, hàng năm trung bình có khoảng 10 cơn bão đổ bộ vào đây, gây nên các hiện tượng lũ lụt nghiêm trọng, thiệt hại rất nặng nề về kinh tế - xã hội. Một số vùng tại đây như: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Tuyên Hóa... người dân phải sống trong điều kiện canh chừng bão lũ, đời sống sinh hoạt bị đảo lộn, không ổn định trong mùa mưa bão đến. Hàng năm, bão lũ đã làm tàn phá hàng ngàn ngôi nhà, làm hư hại hàng ngàn hecta đất nông nghiệp và cây cối, hoa màu đã làm cho đời sống của người dân ở đây đã nghèo ngày càng khó khăn hơn.
3.2. Tình hình lũ lụt ở huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa nói riêng

Trận lũ đỉnh năm 2010, với tần suất 60 năm, lượng mưa trong tháng 10/2010 lên tới 1.700mm đã gây ra trận lũ lịch sử ngập trên một vùng rộng lớn bao quanh thị trấn Quy Đạt, đặc biệt nghiêm trọng tại xã Tân Hóa. Theo báo cáo của UBND xã Tân Hóa ngày 12/10/2010, trận lụt lịch sử này diễn ra từ ngày 3 - 9/3/2010 với độ ngập sâu trung bình 5m, có chỗ tới 10m nên mức độ tàn phá thật nặng nề, tổng thiệt hại lên đến trên 70 tỷ đồng. Cụ thể được thống kê chi tiết như sau:

+ 100% hộ trong toàn xã bị ngập (621/621hộ), trong đó số nhà bị sập hoàn toàn 107 cái; 87 người bị thương; 105ha hoa màu mất trắng (ngô 20ha, khoai 25ha, sắn 60ha); Số trâu bò chết 679/1.800 con; Số lợn chết 3.000/3.400 con;  Trụ sở ủy ban, trạm xá, 4 trường học, 7 nhà văn hóa thôn đều bị ngập chìm; 1.000m3 đường bị sạt lở; 2.000m3 kênh mương bị vùi lấp; 3 cầu gỗ bị hỏng.

Ngay năm sau đó (2011), hiện tượng ngập lụt lại diễn ra do ¶nh h­ëng cña c¬n b·o sè 5 tõ ngµy 29/9 ®Õn ngµy 2/10/2011, trªn ®Þa bµn huyÖn Minh Hãa ®· cã m­a võa, m­a to x¶y ra trªn diÖn réng. L­îng m­a ®o ®­îc cao nhÊt lªn ®Õn 359mm g©y ngËp lôt trªn toµn huyÖn, cã nh÷ng x· ngËp s©u tõ 3-4m, thêi gian ngËp lôt lªn ®Õn 3 ngµy. Trong ®ã cã 2 x· T©n Hãa vµ Th­îng Hãa bÞ ngËp nÆng.
4. Những giải pháp phòng chống lũ lụt ngập úng hiện nay ở trên thế giới và trong nước
4.1. Trên thế giới
Trước những thảm họa thiên tai nói chung và lũ lụt ngập úng nói riêng, ở trên thế giới vẫn sử dụng những giải pháp truyền thống:

- Tạo vùng chậm lũ; Mở kênh phân lũ.

Trị thủy bằng cách điều tiết dòng chảy mặt dưới dạng các đập dâng nước hoặc kết hợp với công trình thủy điện.

Tuy nhiên, không phải tất cả các trận lũ lụt xảy ra đều khắc phục được, đặc biệt những trận lụt bất thường thì hầu như rơi vào trường hợp bất khả kháng như những dẫn chứng nêu ở trên.
4.2. Trong nước
Ở Việt Nam, để khắc phục thiên tai do lũ lụt ngập úng gây ra các giải pháp đã và đang được áp dụng cũng tương tự như ở trên thế giới.

Có thể nói ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước, tình trạng lũ lụt vẫn luôn diễn ra thường xuyên và gay gắt. Tuy nhiên, đến nay con người vẫn chưa có giải pháp cụ thể và hiệu quả nào để ngăn chặn phòng tránh, trừ ở những dòng sông lớn như sông Đà, sông Hồng đã được chế ngự tốt bằng hệ thống các nhà máy thủy điện tầm cỡ quốc gia và thế giới. Còn lại vẫn được coi là một trong những thiên tai nghiêm trọng nhất đe dọa an sinh xã hội nhiều vùng trên cả nước, không riêng gì Quảng Bình. Nhìn chung, lĩnh vực này vẫn là bài toán nan giải thách thức các nhà khoa học và các nhà quản lý cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng. Thách thức này không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn cả ở những năm tới.

Chương 2

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Hiện tượng lũ lụt ngập úng từng xảy ra ở một số xã của huyện Minh Hóa và xã Cao Quảng của huyện Tuyên Hóa thực sự khác thường, tức là không giống như nhiều vùng bị lũ lụt trên cả nước. Để tìm ra đúng nguyên nhân đòi hỏi phải xác lập được bức tranh toàn cảnh về điều kiện tự nhiên không chỉ những gì có ở trên mặt đất dễ nhận ra bằng mắt thường mà còn phải “nhìn thấy” cả những đối tượng ẩn dưới mặt đất. Làm được điều đó quả là khó vì các phương pháp và máy móc hiện có chưa giải mã được nên không thể áp dụng những giải pháp truyền thống trên thế giới và trong nước đã và đang dùng. Tuy nhiên, ở đề tài này được áp dụng một phương pháp mới khá độc đáo là có thể phát hiện hầu hết những dị thường dưới mặt đất - dị thường có liên quan chặt chẽ đến hiện tượng lũ lụt như đứt gãy địa chất kiến tạo, hang cactơ ngầm, sông ngầm... một cách rõ nét. Trên nền tảng đó, kết hợp với những điều nhận biết trên mặt đất chắc chắn sẽ tìm ra ẩn số của bài toán phức tạp này. Cho nên nội dung và phương pháp nghiên cứu của đề tài cũng hết sức đa dạng.

1. Nội dung nghiên cứu

1.1. Những nội dung nghiên cứu

- Nạo vét khơi thông trở lại toàn bộ hệ thống các cửa sông ngầm đã bị vùi lấp.

- Cải tạo nhánh sông chết (nhánh nối từ cầu gỗ với cửa sông ngầm số 1).

- Đào kênh vòng chân khối núi đá vôi, nối tất cả các cửa sông ngầm lại với nhau để cùng chia nước sông Rào Nan đổ và các dòng sông ngầm đang hoạt động.

- Mở đường dẫn nước vào các thung lũng kép kín nằm trên 2 sông ngầm đang hoạt động để phân lũ.

1.2. Những nội dung nghiên cứu đã thực hiện

Thu thập tài liệu (lũ lụt, thời iết khí hậu, điều kiện KT-XH); khảo sát đo đạc thực địa (các điều kiện tự nhiên); xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp.
1.3. Khối lượng của từng nội dung nghiên cứu đã thực hiện

- Nội dung 1: Điều tra thu thập các tài liệu liên quan

+ Tình hình lũ lụt trong vùng nghiên cứu.
+ Tài liệu về khí hậu vùng nghiên cứu.
- Nội dung 2: Khảo sát, điều tra, đo vẽ các điều kiện tự nhiên của vùng nghiên cứu

+ Về sông ngòi.
+ Về địa hình.
+ Về địa chất.
+ Về địa chất động lực.
2. Những phương pháp nghiên cứu đã được áp dụng

- Phương pháp phân vùng nghiên cứu.
- Phương pháp trắc địa.
- Phương pháp địa vật lý.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu và lập báo cáo.
Chương 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Kết quả của công tác trắc địa

Nhiệm vụ của công tác trắc địa là phục vụ cho công tác khảo sát thủy văn, đo đạc địa bức xạ và địa vật lý điện. Cụ thể là xác định tọa độ, độ cao của các mặt cắt sông Rào Nan ở xã Tân Hóa và xã Cao Quảng. Tọa độ, độ cao của các phễu cactơ và các cửa sông ngầm đã bị vùi lấp. Tọa độ độ cao của các điểm đo địa vật lý điện.
2. Kết quả của công tác đo đạc thủy văn

Nhóm thủy văn sông ngòi đã tiến hành đo thực địa và lập được 9 mặt cắt sông Rào Nan ở 2 đoạn: Đoạn trung tâm xã Tân Hóa và đoạn có địa hình hẹp ở xã Cao Quảng. Kết quả các mặt cắt đã xác định tọa độ, kích thước, cao độ đáy và thềm sông.
3. Kết quả công tác đo địa vật lý điện

3.1. Các mặt cắt địa - điện

Mặt cắt điện trở suất tuyến TI gồm các lớp với giá trị điện trở suất phân bố theo chiều sâu như sau:

- Phần đầu tuyến, từ điểm VL1 đến điểm VL2: Từ 0m đến 10m có điện trở suất từ 360 ohm.m đến 680 ohm.m; từ 10m đến 25m có điện trở suất từ 180 ohm.m đến 280 ohm.m; từ 25m đến 45m có điện trở suất từ 300 ohm.m đến 440 ohm.m; từ 45m đến 60m có điện trở suất từ 460 ohm.m đến 580 ohm.m.

- Phần cuối tuyến - điểm VL3: Từ 0m đến 5m có điện trở suất từ 60 ohm.m đến 100 ohm.m; từ 5m đến 15m có điện trở suất từ 120 ohm.m đến 240 ohm.m; từ 15m đến 35m có điện trở suất từ 280 ohm.m đến 360 ohm.m; từ 35m đến 60m có điện trở suất từ 380 ohm.m đến 500 ohm.m.

Mặt cắt điện – địa chất tuyến TI, gồm các lớp đất, đá phân bố từ trên xuống như sau: 
- Lớp đất trên mặt, thành phần là sét khô có điện trở suất từ 380 ohm.m đến 400 ohm.m; sét mềm ẩm có diện trở suất là 80 ohm.m. Chiều dày lớp sét từ 6.3m đến 8.1m.

- Lớp đá vôi phong hóa, nứt nẻ mạnh có điện trở suất từ 160 ohm.m đến 170 ohm.m. Chiều sâu đáy lớp từ 10.5m đến 19.5m.

- Lớp đá vôi nứt nẻ nhiều có điện trở suất từ 300 ohm.m đến 420 ohm.m. Chiều sâu đáy lớp từ 22.5m đến 39m. Phễu cactơ bị lấp gặp ở chiều sâu 31.5m, 34.5m (VL1 và VL2); 31.5m, 45m (VL3).

- Lớp đá vôi nứt nẻ ít rắn chắc có điện trở suất từ 670 ohm,m đến 900 ohm.m. Lớp này phân bố ở chiều sâu > 22.5m (đến 45m).

Mặt cắt điện trở suất tuyến TII (Tuyến TII có 02 điểm đo là): VL4 và VL5; gồm các lớp với giá trị điện trở suất phân bố theo chiều sâu như sau:

- Từ 0m đến 5m có điện trở suất từ 450 ohm.m đến 1050 ohm.m.

- Từ 5m đến 25m có điện trở suất từ 50 ohm.m đến 150 ohm.m.

- Từ 25m đến 35m có điện trở suất là 200 ohm.m.

- Từ 35m đến 45m có điện trở suất từ 250 ohm.m đến 350 ohm.m.

- Từ 45 m đến 60 m có điện trở suất từ 400 ohm.m đến 500 ohm.m.

Mặt cắt điện - địa chất tuyến TII, gồm các lớp đất, đá phân bố từ trên xuống như sau:  
- Lớp đất trên mặt, thành phần là sét khô có điện trở suất từ 420 ohm.m. Chiều dày lớp sét là 4.8m.

- Lớp đất sét mềm, dẻo, độ ẩm cao có điện trở suất là 70 ohm.m. Chiều sâu đáy lớp là 16.5m.

- Lớp đá vôi phong hóa mạnh có điện trở suất là 200 ohm.m. Chiều sâu đáy lớp là 28.5m.

- Lớp đá vôi nứt nẻ nhiều có điện trở suất là 290 ohm.m. Chiều sâu đáy lớp là 45m. Phễu cactơ bị lấp gặp ở chiều sâu 28.5m và 34.5m.

- Lớp đá vôi nứt nẻ ít rắn chắc có điện trở suất từ 550 ohm.m đến 700 ohm.m. Lớp này phân bố ở chiều sâu > 45m.

Mặt cắt điện trở suất tuyến TIII (Tuyến TIII có 04 điểm đo là): VL6, 7, 8 và VL9; gồm các lớp với giá trị điện trở suất phân bố theo chiều sâu như sau:

- Phần đầu tuyến, từ điểm VL6 đến điểm VL7: Từ 0m đến 5.0m có điện trở suất từ 50 ohm.m đến 100 ohm.m; từ 5.0m đến 20m có điện trở suất từ 200 ohm.m đến 350 ohm.m; từ 20m đến 40m có điện trở suất từ 400 ohm.m đến 550 ohm.m; từ 40m đến 60m có điện trở suất từ 600 ohm.m đến 800 ohm.m.

- Phần cuối tuyến, từ điểm VL8 đến điểm VL9: Từ 0m đến 5.0m có điện trở suất từ 450 ohm.m đến 1100 ohm.m; từ 5.0m đến 20m có điện trở suất từ 150 ohm.m đến 250 ohm.m; từ 20m đến 40m có điện trở suất từ 300 ohm.m đến 350 ohm.m; từ 40m đến 60m có điện trở suất từ 400 ohm.m đến 500 ohm.m.

Mặt cắt điện - địa chất tuyến TIII, gồm các lớp đất, đá phân bố từ trên xuống như sau:

- Lớp đất trên mặt, thành phần là sét khô có điện trở suất từ 300 ohm.m đến 350 ohm.m; sét mềm ẩm có diện trở suất từ 90 ohm.m đến 100 ohm.m. Chiều dày lớp sét từ 3.6m đến 4.8m.

- Lớp đá vôi phong hóa, nứt nẻ mạnh có điện trở suất từ 90 ohm.m đến 250 ohm.m. Chiều sâu đáy lớp từ 10.5m đến 13.5m.

- Lớp đá vôi nứt nẻ nhiều có điện trở suất từ 170 ohm.m đến 500 ohm.m. Chiều sâu đáy lớp từ 22.5m đến 45m. Hang, hốc các tơ gặp ở chiều sâu 22.5m, 28.5m (TH8); 28.5m, 31.5m (TH7 và TH9).

- Lớp đá vôi nứt nẻ ít đển rắn chắc có điện trở suất từ 600 ohm,m đến 960 ohm.m. Lớp này phân bố ở chiều sâu > 22.5m hoặc 45m.

3.2. Vị trí và chiều sâu của các đới nứt nẻ, phễu cactơ bị lấp trong tầng đá vôi
Tại 9 điểm đo sâu vòng (điểm đo địa vật lý) đều tồn tại đới đá vôi phong hóa mạnh với chiều dày từ 10m đến 12m. Đới đá vôi phong hóa mạnh phân bố trên bề mặt tầng đá vôi dưới dạng phễu cactơ bị lấp. Các phễu cactơ này chủ yếu tồn tại trong tầng đá vôi nứt nẻ nhiều.
3.3. Địa tầng

Từ kết quả thăm dò điện cho thấy các lớp đất đá trong khu vực phân bố như sau:

- Lớp đất trên mặt thành phần là sét có nguồn gốc trầm tích và lũ tích đã lấp đầy, phủ kín các hố sụt và phễu các tơ. Chiều dày lớp đất sét từ 3.5m (thềm bậc 2) đến 10m ( thềm bậc 1).

- Lớp đá vôi phong hóa mạnh, hình thành các hố sụt và phễu cactơ bị vùi lấp. Chiều dày lớp đá vôi phong hóa mạnh từ 4.5m đến 12m.

- Lớp đá vôi nứt nẻ nhiều và thường tồn tại phễu cactơ. Chiều dày lớp này từ 15m đến 20m.

- Lớp đá vôi nứt nẻ ít, rắn chắc, phân bố ở chiều sâu > 22.5m hoặc 45m.

3.4. Chiều sâu phân bố các phễu cactơ bị vùi lấp

Những vị trí đo đã phát hiện hang, hốc cactơ là VL1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 và VL9. Phễu cactơ bị lấp thường phân bố ở các chiều sâu: 22.5m; 28.5m; 31.5m; 34.5m và 45.0m. Phương của các phễu cactơ không đồng nhất, có thể là đông bắc - tây nam (VL1, 2, 3); bắc - nam (VL5), hoặc tây bắc - đông nam (VL4, 7, 8 và VL9). Phễu cactơ nằm sâu và bị lấp nhét bởi bùn sét, nước lẫn vật liệu phong hóa.

4. Kết quả công tác đo địa bức xạ

Nhiệm vụ công tác địa bức xạ như đã giới thiệu ở trên là đảm nhiệm thực hiện những nội dung chính của đề tài, gồm:

- Phát hiện các hang ngầm.

- Phát hiện các sông ngầm.

- Phát hiện các cửa sông ngầm đã bị vùi lấp hoặc chưa biết.

- Phát hiện các đứt gãy địa chất kiến tạo và các đới dập vỡ nứt nẻ kéo theo.

Hình dạng mặt bằng và kích thước một số phễu cactơ bị vùi lấp đã được phát hiện:
- Hầu hết kích thước của các phễu cactơ không lớn từ 25 đến 60m.

- Hướng phát triển chính tây bắc - đông nam, thứ đến là tây nam - đông bắc.
Chương 4
NHỮNG LUẬN CỨ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THOÁT LŨ NHANH KHU VỰC XÃ TÂN HÓA VÀ PHỤ CẬN
1. Luận cứ 1: Những đặc điểm hiện tượng lũ lụt ngập úng khu vực xã Tân Hóa và phụ cận

Trên cơ sở các kết quả điều tra hiện tượng lũ lụt và khảo sát, đo đạc thực địa thấy nổi lên những đặc điểm sau:

- Nước lũ dồn về rất nhanh (thoát không kịp). Báo hiệu hiện tượng dòng chảy quá tải, dòng chảy hẹp và độ dốc nhỏ, cửa sông ngầm bị tắc.
- Lũ gây ngập úng dài ngày. Báo hiệu các cửa sông ngầm bị tắc ngẽn nghiêm trọng.
- Nước lũ gây ngập úng trên diện rộng và ngập sâu. Điều này báo hiệu lượng nước quá lớn do tỷ lệ không cân xứng giữa diện tích lưu vực hứng nước mưa so với diện tích thung lũng xã Tân Hóa.
2. Luận cứ 2: Các điều kiện tự nhiên khác thường - một thung lũng kín
- Do cấu trúc địa hình xung khắc

+ Vị trí địa lý.

+ Đặc điểm cấu trúc địa hình.
-  Do cấu trúc địa chất bất chỉnh hợp: Cấu trúc địa chất bất chỉnh hợp cũng là một trong những nguyên nhân chính yếu dẫn đến hậu quả tất yếu là xảy ra lũ lụt.

3.  Luận cứ 3: Những đặc điểm dị biệt của hệ thống sông Rào Nan

3.1. Dòng mặt: Hệ thống sông Rào Nan chưa hoàn chỉnh và phức tạp

Sông Rào Nan có nhiều đặc điểm khác với các con sông khác. Những đặc điểm này không gì khác chính là sản phẩm của địa hình và cấu tạo địa chất khu vực - cái nôi của hệ thống sông Rào Nan quyết định và chi phối. Vì vậy để tìm nguyên nhân gây lũ lụt không phải ở đâu xa mà chúng nằm ngay ở những điểm dị biệt của dòng sông này. Do đó, ở đề tài này tập trung đi sâu nghiên cứu những đặc tính khác thường của sông Rào Nan.

+ Hệ thống sông Rào Nan chảy trên mặt (lộ thiên) - dòng mặt.
+ Thềm sông.
+ Hình thái sông.
+ Sông Rào Nan liên tục đổi dòng.
3.2. Dòng ngầm: Hệ thống sông Rào Nan chảy ngầm trong khối núi đá vôi
- Sơ đồ hình thành sông ngầm A&B.
- Đặc điểm hệ sông ngầm chảy trong khối núi đá vôi.
4. Luận cứ 4: Phát hiện hàng loạt cửa sông ngầm đã bị vùi lấp - dòng sông chết ngưng hoạt động và các dòng sông cổ

Phân bố các cửa sông ngầm, dòng sông chết và các dòng sông cổ đã bị vùi lấp

5. Luận cứ 5: Tính toán khả năng tham gia giảm lũ cho Tân Hóa và chậm lũ cho Cao Quảng của các thung lũng kín trong khối núi đá vôi lớn

6. Luận cứ 6: Lượng mưa đột xuất lớn

7. Luận cứ 7: Đặc điểm của hiện tượng lũ lụt ngập úng ở khu vực xã Tân Hóa và phụ cận

- Diện tích ngập và cao trình đỉnh của trận lũ 10/2010.
- Diễn biến của trận lũ tháng 10/2010.
- Các dự liệu của dòng chảy sông Rào Nan khi lũ.
- Bài toán xác định diện tích thiết diện các cửa sông ngầm hiện có.
+ Các cửa vào ở xã Tân Hóa.
+ Các cửa đầu ra xã Cao Quảng.
Chương 5
CÁC GIẢI PHÁP THOÁT LŨ NHANH KHU VỰC XÃ TÂN HÓA 
VÀ CAO QUẢNG
1. Những giải pháp thoát lũ nhanh sau quá trình nghiên cứu thực tế

1.1. Giải pháp 1: Mở và khơi thông các cửa sông ngầm đã bị lấp hoàn toàn và ngừng hoạt động số 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 3c, 6, 7, 7a - mục đích tăng diện tích đầu vào 2 sông ngầm A&B để cùng một lúc tiếp nhận được nhanh nhiều lượng nước lũ tràn về.

Bằng công nghệ bức xạ từ thứ cấp đã phát hiện được 13 cửa sông ngầm (ký hiệu như trên) đã ngừng hoạt động do đá lăn từ các vách núi bị sập đổ lấp kín cửa hang và do sông liên tục đổi dòng… Số ít trong đó chỉ hoạt động khi lũ ở cao trình trên +179m. Nên việc đầu tiên để đảm bảo thoát lũ nhanh là cần phải khơi thông trở lại tất cả các cửa sông ngầm này để nước lũ chia đều kịp đổ vào 2 dòng ngầm A và B và vào các thung lũng kín.

Việc dọn dẹp khơi thông này hoàn toàn thuận lợi dễ dàng và nhanh chóng vì thi công trong điều kiện lộ thiên, chân núi có mặt bằng rộng.

1.2. Giải pháp 2: Nạo vét và mở rộng thêm cửa sông ngầm đang hoạt động nhưng đã và đang bị lấp một phần, gồm cửa số 4, 5, 5a, 5b, 5c - mục đích khơi thông trở lại tăng diện tích thu nước lũ.
Như đã biết, các cửa đang hoạt động (ký hiệu như trên) của 2 sông ngầm A và B cũng đã và đang bị vùi lấp gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Do đó, lũ lụt là thiên tai khó tránh. Trong đó có 4 cửa nằm dưới đáy sông càng bị vùi lấp nghiêm trọng hơn, duy nhất cửa số 4 đang hoạt động nhưng cũng đã bị đá đổ lấp tới lưng cửa vào.
1.3. Giải pháp 3: Đào kênh dọc chân khối núi đá vôi nối tất cả các cửa sông ngầm bị vùi lấp sau khi đã mở thông trở lại và các cửa đang hoạt động với nhau – mục đích chia đều nước lũ dồn về từ sông chính (hiện nay) và sông đào (như giải pháp 4) góp phần thoát lũ nhanh.
1.4. Giải pháp 4: Nhặt rác, nạo vét và dọn đá lăn ở đoạn đầu vào của 2 sông ngầm A & B (dài khoảng 150m) cũng như cửa vào của các đoạn sông ngầm chẩy qua các thung lũng kín – mục đích khơi thông các đầu vào đã và đang bị tắc tăng diện tích dòng chảy.

Với 2 dòng chảy ngầm của sông Rào Nan được hình thành và phát triển dọc 2 đứt gãy lớn A và B và làm nhiệm vụ thoát nước mặt cho thung lũng Quy Đạt. Với thời gian dài và lượng nước đổ về lớn, đặc biệt độ dốc chênh lớn nên kích thước dòng sông ngầm ngày càng được mở rộng và hạ thấp đáy từ cửa vào cho đến cửa ra. Trên trục 2 dòng sông ngầm A và B, mỗi sông đi qua 3 thung lũng kín. Đây được coi là cửa mở rất quan trọng và thuận lợi để khảo sát đo đạc và ngăn chặn sự vùi lấp cửa vào của các đoạn sông ngầm chảy phía sau. Hai dòng sông ngầm này hoàn toàn đủ khả năng đảm bảo thoát lũ nhanh một khi các cửa vào của chúng đã bị vùi lấp được khơi thông trở lại. Ngoài hiện tượng các cửa sông ngầm bị vùi lấp dễ nhận biết còn thấy có hiện tượng vùi lấp xẩy ra ở các đoạn đầu của 2 sông ngầm với chiều dài sâu vào trong khoảng 150m, vật liệu vùi lấp chủ yếu là thân cây và cành cây - sản phẩm của lũ... Tóm lại lũ gây ra ngập úng dữ dội chủ yếu là do ở đầu vào của các dòng sông ngầm bị vùi lấp tắc ngẽn nên cần tiến hành dọn dẹp rác (cây và cành cây) và đá đổ ở tại các đoạn đầu sông ngầm với chiều dài đi sâu vào trong khoảng 150m.

1.5. Giải pháp 5: Nạo vét, dọn quang và mở rộng đáy các thung lũng kín – mục đích tăng diện tích chứa nước phân lũ giảm ngập cho khu vực xã Tân Hóa, đồng thời làm chậm lũ cho xã Cao Quảng và vùng hạ du.

1.6. Giải pháp 6: Cải tạo nhánh sông chết - mục đích tăng diện tích kích thước dòng chảy của sông Rào Nan qua trung tâm xã Tân Hóa để phân lũ đổ nhanh vào 18 cửa sông ngầm sau khi đã được khơi thông hoạt động trở lại.

Do sông Rào Nan quá nhỏ hẹp, diện tích thiết diện đoạn trung tâm xã Tân Hóa trung bình 239,12m2, chỉ cần mưa nhỏ liên tục trong ngày thì nước đã dâng đầy sông. Để góp phần phân dòng thoát lũ nhanh, nhất là đoạn cuối của sông Rào Nan chẩy trong Trung tâm xã Tân Hóa cần phải có thêm ít nhất 1 đoạn sông nhánh nữa với kích thước tối thiểu bằng kích thước sông hiện tại. Điều này trùng hợp với sự có mặt của nhánh sông chết còn in trên mặt đất khu A, nhánh này bắt nguồn từ cầu gỗ (bên cạnh là cầu xi măng) xóm 3 dẫn về cửa sông ngầm số 0, 1, 1a, 1b, 1c (đã bị vùi lấp hoàn toàn) và đã có kích thước đủ lớn, nay chỉ cần cải tạo - hạ đáy, mở rộng những đoạn hẹp thì sẽ trở thành nhánh sông hữu ích tham gia tích cực vào việc chia nước góp phần thoát lũ nhanh vào 2 dòng sông ngầm A&B.

1.7. Giải pháp 7: Hạ thấp đáy hang treo (hang Con Chuột) – mục đích mở đường cho nước lũ dồn vào Thung Ken nhanh và nhiều vì đây là thung lũng lớn nhất (1,46km2) trong số 6 thung lũng kín mà 2 dòng sông ngầm chảy qua. Hang treo nằm ở gần cửa số 4 sông ngầm A, thuộc Đèo La Ken vào thung lũng Hung Ken dài khoảng 250m, cao trình tại cửa vào + 171m và cửa ra + 165m.

Tuy nhiên đây là giải pháp xếp cuối cùng hoặc loại bỏ nếu các giải pháp trên (1-6) đã đáp ứng được yêu cầu như tính toán – thoát lũ nhanh và chỉ để ngập trong 1 ngày.

1.8. Giải pháp 8: Mở rộng 2 đoạn hẹp nhất của sông Rào Nam ở xã Cao Quảng - mục đích tạo kích thước thiết diện sông đồng đều trên toàn tuyến góp phần giảm tắc gây lũ cục bộ cho xã Cao Quảng.

Cũng với lượng nước đổ về từ thượng nguồn của sông Rào Nan, sau khi đi qua 2 dòng sông ngầm A và B với lượng nước được giả định là vẫn giữ nguyên, tức là không bị thất thoát khi chảy ngầm và tại cửa ra ở xã Cao Quảng sẽ tiếp nhận đúng bằng lượng nước đó. Tức là trong trường hợp lũ xảy ra ở Cao Quảng thì các thông số tính toán thoát lũ được lấy tương tự như các thông số của dòng chảy ngầm. Cụ thể là lượng nước gây lũ ngập ở Cao Quảng cũng là 1115m3/s. Nếu vậy, đối chiếu với kích thước sông tại mặt cắt số 8 và 9 có chiều rộng trung bình 70m và sâu trung bình 5m (350m2) thì không thoát kịp. Tức là khi xã Tân Hóa bị lũ ngập nặng thì xã Cao Quảng cũng bị ngập một phần. Do đó, ở xã Cao Quảng tại mặt cắt số 8 và 9 trước hết phải tiến hành mở rộng lòng sông để thoát lũ nhanh một cách tương ứng hợp lý và khả thi như sau:

- Mở rộng thiết diện ngang ở đoạn hẹp về 2 phía lên gấp đôi, tức 140m.

- Đào sâu xuống thêm 3m so với hiện tại.

- Chiều dài đoạn sông phải mở rộng 250m.

- Bờ kè đá.

1.9. Giải pháp 9: Lập hàng rào ở đoạn cuối của 2 nhánh sông-  mục đích chặn rắc trước khi nước lũ đổ vào các sông ngầm, tránh gây tắc tại các cửa của sông ngầm này.

Thiết lập hàng rào chắn rác tại 2 vị trí gần cuối của sông Rào Nan hiện nay và sông chết đã cải tạo.

2. Dự kiến công tác khảo sát chi tiết và thiết kế thi công các giải pháp thoát lũ nhanh nêu trên

- Khảo sát chi tiết các điều kiện tự nhiên

- Tính toán khối lượng: Quan trắc thủy văn; Khảo sát tổng quát địa hình; Đo vẽ bản đồ địa chất thủy văn, địa chất công trình; Thăm dò địa vật  lý; Thăm dò địa bức xạ; Khoan thăm dò; Trắc địa; Thám hiểm các đoạn đầu vào của 2 dòng sông ngầm A&B.
3. Thiết kế và thi công

Thành phần công việc và khối lượng: Rà phá bom mìn; Trắc địa; Mở đường vào công trường; Lắp dựng cầu phao tạm; Bốc rỡ đá đổ mở 18 cửa sông ngầm bị vùi lấp đã ngừng hoạt động; Phá đá bốc rỡ mở rộng cửa sông ngầm số 4- sông ngầm đang hoạt động; Phá đá hạ thấp đáy hang treo; Cải tạo lòng sông chết; Đào kênh chạy vòng chân núi nối tất cả các cửa sông ngầm đã được khai thông; Mở rộng mặt cắt 2 đoạn hẹp của lòng sông Rào Nan ở xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa (tại 2 vị trí CQ1 và CQ2); Rào chắn rác trước các cửa sông ngầm trên 2 nhánh sông cũ và mới.
4. Đánh giá tác động môi trường tự nhiên và xã hội

4.1. Tác động đối với xã hội

-  Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong vùng thường xuyên phải chịu cảnh lũ lụt.
- Đưa đến cuộc sống ổn định bền vững lâu dài cho đồng bào vùng lũ không bị đảo lộn mỗi khi lũ lụt xảy ra.
- Môi trường sống và sản xuất trong lành không bị ô nhiễm và phát sinh bênh tật mỗi khi bị ngập lụt. 

- Sản xuất ổn định, tăng năng suất góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và sâu sắc đến tận gốc.
- Góp phần tăng cường an sinh xã hội. 

- Góp phần thu hút các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh.
- Góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cùng phát triển, đặc biệt lĩnh vực du lịch sinh thái, mạo hiểm và khám phá hang động, sông ngầm.
- Góp phần thực hiện đúng và hiệu quả quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Minh Hóa nói chung và xã Tân Hóa nói riêng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
- Đặc biệt lợi ích phát triển xã hội toàn diện tăng theo lũy tiến. Lấy con số thiệt hại của trận lũ năm 2010 là 70 tỷ đồng để so sánh. Nếu khắc phục đươc tình trạng lũ lụt thì những năm sau không những không phải mất số kinh phí tương tự như trên mà còn thu được lợi tức nảy sinh từ sự ổn định cuộc sống, an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Tính đơn giản thì có thể thấy chỉ sau 3 đến 5 năm là hoàn toàn có thể hoàn lại số vốn đầu tư khắc phục thiên tai. Nếu tính xa hơn thì những thập niên và thiên niên kỷ tiếp theo thu nhập của người dân nơi đây sẽ tăng trưởng gấp nhiều lần.

- Có thể trở thành mô hình điểm nhân rộng ra nhiều tỉnh khác trong cả nước.
4.2. Tác động đối với môi trường

- Khắc phục và hạn chế tác hại của lũ lụt tới môi trường sống (dân sinh kinh tế) ở mức tối đa.  

- Góp phần cải tạo môi trường sinh thái huyện Minh Hóa.
- Lập lại sự ôn định thảm động thực vật khu vực.

- Cảnh quan môi trường tươi xanh, trong lành. 

- Môi trường chung không bị ô nhiễm. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
- Điều tra thu thập một khối lượng lớn tài liệu về tình hình lũ lụt, tình hình sản xuất và đời sống cũng như phát triển dân sinh kinh tế trong vùng chịu tác động trực tiếp của lũ lụt.

- Tiến hành khảo sát thăm dò đo vẽ các điều kiện tự nhiên thung lũng Quy Đạt nói chung và vùng tâm lũ xã Tân Hóa nói riêng, kể cả một phần xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa.

- Đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau khảo sát đo đạc thực địa đồng thời như: trắc địa, đo vẽ thủy văn sông ngòi, đo vẽ địa chất thủy văn, thăm dò địa vật lý điện, xạ, từ, điện từ, đo vẽ các dị thường địa chất…

- Kết quả xạ khí, điện trường, từ trường tự nhiên chỉ có ở dạng vết, hầu bằng không, điều đó chứng minh các hoạt động địa chất kiến tạo đã tắt hẳn. Môi trường nền đất gần tuyệt đối trong lành, không ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

- Sản phẩm của đề tài là đã phát hiện ra hệ thống đứt gãy địa chất kiến tạo gồm 2 đứt gãy chính và được đặt tên là đứt gãy A và B. Phát hiện ra các đới dập vỡ nứt nẻ kéo theo, các phễu cactơ, hang ngầm, sông chết bị vùi lấp, đặc biệt phát hiện ra một loạt cửa sông ngầm (18 cửa) đã bị chôn vùi. Đây là tiền đề là điểm tựa cho luận cứ khoa học đề xuất các giải pháp thoát lũ nhanh khu vực xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa ra đời.

- Thám hiểm xuyên suốt 1 hang treo - Hang Con Chuột (gần cửa sông ngầm số 4 đang hoạt động) dài khoảng 250m; và đoạn đầu của hang dạng treo số 7 thuộc cửa sông ngầm B dài 150m.

- Thiết lập được bản đồ địa động lực vùng trung tâm xã Tân Hóa;

- Xây dựng được luận cứ khoa học xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng lũ lụt khu vực xã Tân Hóa và xã Cao Quảng như mục tiêu đề tài đề ra.

- Xây dựng luận cứ khoa học để đề xuất các giải pháp thoát lũ nhanh cho khu vực xã Tân Hóa và xã Cao Quảng như mục tiêu đề tài đề ra.

- Vị trí các phễu cactơ bị vùi lấp, hang ngầm, các cửa sông ngầm được phát hiện bằng phương pháp địa bức xạ. Trong số đó đã chọn ra 9 vị trí dùng phương pháp địa vật lý truyền thống kiểm chứng. Tất cả 9 vị trí này, địa vật lý điện với phương pháp đo sâu vòng cho kết quả về cơ bản trùng với phương pháp địa bức xạ. Điều đó chứng minh phương pháp địa bức xạ cho kết quả có độ tin cậy cao.

- Các giải pháp thoát lũ nhanh được đề xuất (8 giải pháp đối với xã Tân Hóa và 1 giải pháp đối với xã Cao Quảng) thể hiện được: tính khoa học; tính khả thi cao; tính chính xác và hiệu quả.
Đề tài đã được thực hiện mang những nét đặc trưng sau: Nội dung mới; Sử dụng phương pháp mới; Tìm tòi sáng tạo; Hàm lượng khoa học cao; Có thể là mô hình đại diện nhân rộng cho những địa phương có những trường hợp tương tự.

2. Kiến nghị

- Thiết lập thêm các mặt cắt sông Rào Nan ở đoạn nằm trong trung tâm xã Tân Hóa và xã Cao Quảng.
- Khảo sát dọc các đoạn đầu của 2 dòng sông ngầm A và B, kể cả sông ngầm qua các thung lũng kín với chiều dài tối thiểu 150m để đánh giá mức độ lấp nhét bởi các sản phẩm của lũ lụt, phục vụ công tác dọn dẹp khơi thông dòng chảy.
- Đo địa bức xạ phát hiện thêm các cửa sông ngầm và sông ngầm ở ngoài khu A, khu C, đặc biệt trong các thung lũng kín: Hung Ken, Hung Đụng, Hung Nhai, Hung Ton, Tổ Mộ và Tú Lan để phát hiện các dòng sông ngầm ngang hoặc dọc khác nối giữa 2 sông chính A&B, nhằm khơi nối chúng với nhau tăng lượng nước tích và thoát nhanh.
- Khảo sát đo đạc chi tiết 18 cửa vào của sông ngầm đã được phát hiện: kích thước, cao trình cửa, hướng liên thông với cửa ra phía hạ lưu.
- Khi đi vào dự án thực thi các giải pháp cần phân loại cấp độ và thứ tự ưu tiên trước sau, không nhất thiết phải tiến hành đồng loạt cùng một lúc. Có thể tham khảo theo trình tự như sau:

Giai đoạn 1: Thực thi các giải pháp
- Khơi và mở rộng thêm cửa sông ngầm đang hoạt động nhưng bị lấp một phần gồm cửa số 4, 5, 5a, 5b, 5c.

- Nhặt rác, nạo vét và dọn đá lăn ở đoạn đầu vào (dài khoảng 150m) của 2 sông ngầm chính A&B cũng như các cửa vào và ra của các đoạn sông ngầm chảy qua các thung lũng kín.

- Nạo vét, dọn quang và mở rộng đáy các thung lũng kín.

- Lập hàng rào chắn rắc ở đoạn cuối 2 nhánh sông trước khi đổ vào các cửa sông ngầm
Giai đoạn 2: Thực thi các giải pháp

- Mở và khơi thông các cửa sông ngầm đã bị lấp hoàn toàn (số 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 3c, 6, 7, 7a).
- Đào kênh nối các cửa sông ngầm bị vùi lấp sau khi đã mở thông trở lại.

- Cải tạo nhánh sông chết.

Giai đoạn 3: Thực thi các giải pháp

- Mở rộng 2 đoạn hẹp nhất của sông Rào Nam ở xã Cao Quảng.

- Hạ thấp đáy hang treo (giải pháp dự phòng).
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